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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUY             

TỈ    Ả  DƯƠ G 

 

Bản án số: 27/2019/HS-ST 

Ngày: 08/7/2019 

  CỘ G  OÀ XÃ HỘ  C Ủ  G ĨA V     A  

  Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

                         

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G  OÀ XÃ HỘ  C Ủ  G ĨA V     A  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUY             -  Ỉ    Ả  DƯƠ G 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông N u  n Văn Trun . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ôn  N u  n N ọc Tu ; 

Ôn  N u  n Trọn  Bộ. 

- Thư ký phiên toà: Bà Triệu Thị Loan, Thư ký Toà án nhân dân huyện 

 im Thành, tỉnh Hải Dươn . 

- Đại D  i n ki m s t nh n   n hu  n  im Thành  t nh   i  ương 

tham gia phiên toà: Bà N u  n Thị Nhun , Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân hu ện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dươn , xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

21/2019/HSST ngày 26 tháng 4 năm 2019, theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử 

số 22/2019/QĐXXST-HS ngày 16/5/2019; các Qu ết định hoãn phiên tòa số 15 

n à  27/5/2019 và số 21 ngày 14/6/2019, đối với các bị cáo: 

1/ Phan Công Q (Tên  ọi khác: T), sinh năm 1988. Trú quán: Thôn L, xã T, 

hu ện T, tỉnh Hải Dương. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc:  inh. Tôn giáo: 

Không. Trình độ văn hóa: 12/12. N hề n hiệp: Côn  nhân. Bố đẻ: Phan Công 

Lộc. Mẹ đẻ: Phan Thị T. Vợ: Lê N ọc A. Bị cáo có một con: Phan Công Gia B, 

sinh năm 2014. Tiền án, tiền sự:  hôn . Bị cáo bị tạm  iữ từ n à  31/01/2019 

đến n à  03/02/2019, sau đó bị áp dụn  biện pháp n ăn chặn Cấm đi khỏi nơi 

cư trú. 

2/ Trần Văn B, sinh năm 1988. Trú quán: Thôn 4, xã T, hu ện K, tỉnh Hải 

Dương. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc:  inh. Tôn giáo: Không. Trình độ văn 

hóa: 12/12. N hề n hiệp: Côn  nhân. Bố đẻ: Trần Văn L. Mẹ đẻ: Trần Thị N. 

Vợ: N u  n Thị B. Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 

2013. Tiền án, tiền sự:  hôn . Bị cáo bị tạm  iữ từ n à  31/01/2019 đến n à  

03/02/2019, sau đó bị áp dụn  biện pháp n ăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

3/ Đào Thành L, sinh năm: 1977. Trú quán: Thôn Ngô Đ, xã Lạc L, hu ện 

K, tỉnh Hải Dương. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc:  inh. Tôn giáo: Không. 

Trình độ văn hóa: 9/10. N hề n hiệp: Côn  nhân. Bố đẻ: Đào Thanh B. Mẹ đẻ: 

Phạm Thị T. Bị cáo có hai con, con lớn sinh năm 1999, con nhỏ sinh năm 2007. 

Tiền án, tiền sự:  hôn . Bị cáo bị tạm  iữ từ n à  31/01/2019 đến n à  

03/02/2019, sau đó bị áp dụn  biện pháp n ăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 
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4/ N u  n Văn P, sinh năm: 1985. Trú quán: Thôn P, xã T, hu ện K, tỉnh 

Hải Dương. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc:  inh. Tôn giáo: Không.Trình độ 

văn hóa: 12/12. N hề n hiệp: Côn  nhân. Bố đẻ: N u  n Văn S. Mẹ đẻ: Bùi Thị 

L. Vợ: N u  n Thị T. Bị cáo có một con sinh năm 2011. Tiền án, tiền sự: 

Không. Bị cáo bị tạm  iữ từ n à  31/01/2019 đến n à  03/02/2019, sau đó bị áp 

dụn  biện pháp n ăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

5/ N u  n Quốc K, sinh năm 1983. Trú quán: Khu P, thị trấn P, hu ện K, 

tỉnh Hải Dương. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ 

văn hóa: 12/12. N hề n hiệp: Côn  nhân. Bố đẻ: N u  n Văn L (Đã chết). Mẹ 

đẻ: Trần Thị H. Vợ: Phạm Thị H. Bị cáo có hai con, con lớn sinh năm 2010, con 

nhỏ sinh năm 2014. Tiền án, tiền sự:  hôn . Bị cáo bị tạm  iữ từ n à  

31/01/2019 đến n à  03/02/2019, sau đó bị áp dụn  biện pháp n ăn chặn Cấm 

đi khỏi nơi cư trú. 

6/ Lê Văn Q1, sinh năm: 1971. Trú quán: Thôn Lương Xá Nam, xã Kim 

Lương, hu ện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: 

Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ văn hóa: 7/10. N hề n hiệp: Côn  nhân. Bố 

đẻ: Lê Văn Cung (Đã chết). Mẹ đẻ: Hứa Thị Nhỡ. Vợ: Hoàn  Thị Phiêm. Bị cáo 

có 02 con, con lớn sinh năm 1994, con nhỏ sinh năm 2000. Tiền án, tiền sự: 

Không. Bị cáo bị tạm  iữ từ n à  31/01/2019 đến n à  03/02/2019, sau đó bị áp 

dụn  biện pháp n ăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

7/ Bùi Văn H, sinh năm: 1992. Trú quán: Thôn T, xã Q, hu ện K, tỉnh Hải 

Dương. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc:  inh. Tôn giáo: Không. Trình độ văn 

hóa: 12/12. N hề n hiệp: Côn  nhân. Bố đẻ: Bùi Văn T. Mẹ đẻ: N ô Thị M. 

Vợ: Ngu  n Thị H. Bị cáo có một con: Bùi Mạnh Q, sinh năm: 2018. Tiền án, 

tiền sự:  hôn . Bị cáo bị tạm  iữ từ n à  31/01/2019 đến n à  03/02/2019, sau 

đó bị áp dụn  biện pháp n ăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

8/ N u  n Văn D, sinh năm: 1974. Trú quán: Thôn L, xã T, hu ện K, tỉnh 

Hải Dương. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc:  inh. Tôn giáo: Không. Trình độ 

văn hóa: 12/12. N hề n hiệp: Côn  nhân. Bố đẻ: N u  n Thiện H (Đã chết). 

Mẹ đẻ: N u  n Thị Minh T. Vợ: N u  n Thị H. Bị cáo có 02 con, con lớn sinh 

năm 2000, con nhỏ sinh năm 2007. Tiền án, tiền sự:  hôn . Bị cáo bị tạm  iữ từ 

ngày 31/01/2019 đến n à  03/02/2019, sau đó bị áp dụn  biện pháp n ăn chặn 

Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

9/ N u  n Văn T, sinh năm: 1987. Trú quán: Thôn D, xã N, hu ện K, tỉnh 

Hải Dương. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc:  inh. Tôn giáo: Không. Trình độ 

văn hóa: 12/12. N hề n hiệp: Côn  nhân. Bố đẻ: N u  n Văn T. Mẹ đẻ: Trần 

Thị T. Vợ: Hoàn  Thị C. Bị cáo có một con: N u  n Thị Thanh T, sinh năm: 

2013. Tiền án, tiền sự:  hôn . Bị cáo bị tạm  iữ từ n à  31/01/2019 đến n à  

03/02/2019, sau đó bị áp dụn  biện pháp n ăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú 

10/ N u  n Quan  Đ, sinh năm: 1982. Trú quán: Thôn T, xã L, hu ện K, 

tỉnh Hải Dương. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc:  inh. Tôn giáo: Không. Trình độ 

văn hóa: 12/12. N hề n hiệp: Côn  nhân. Bố đẻ: N u  n Xuân Đ. Mẹ đẻ: 

N u  n Thị Y. Vợ: N u  n Thị X. Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2011, 

con nhỏ sinh năm 2013. Tiền án, tiền sự:  hôn . Bị cáo bị tạm  iữ từ n à  
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31/01/2019 đến n à  03/02/2019, sau đó bị áp dụn  biện pháp n ăn chặn Cấm 

đi khỏi nơi cư trú. 

11/ Trần Văn T1, sinh năm: 1967. Trú quán: Thôn A, thị trấn P, hu ện K, 

tỉnh Hải Dương. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc:  inh. Tôn giáo: Không. Trình 

độ văn hóa: 7/10. N hề n hiệp: Côn  nhân. Bố đẻ: Trần Văn N hĩa(Đã chết). 

Mẹ đẻ: Lê Thị N. Vợ: N u  n Thị H. Bị cáo có hai con: Trần Thị Hồn  T, sinh 

năm 1989 và Trần Đức T, sinh năm 1994. Tiền án, tiền sự:  hôn . Bị cáo bị tạm 

 iữ từ n à  31/01/2019 đến n à  03/02/2019, sau đó bị áp dụn  biện pháp n ăn 

chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Các bị cáo đều có mặt tại phiên tòa. 

N ười tham  ia tố tụn  khác: 

* N ười làm chứn : Hoàn  Văn H, sinh năm 1964. 

Địac chỉ: Thôn C, xã K, hu ện  , Hải Dươn . Vắn  mặt tại phiên tòa. 

 Ộ  DU G VỤ Á : 

Theo các tài liệu có tron  hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, nội dun  

vụ án được tóm tắt như sau: Chiều n à  31/01/2019, Côn  t  TNHH sản xuất 

VLXD Thành Côn  có trụ sở tại thôn Q, xã K, hu ện  im Thành, tỉnh Hải 

Dươn  tổ chức cho cán bộ, côn  nhân của côn  t  ăn tất niên cuối năm. Đến 

khoản  19  iờ cùn  n à , sau khi ăn liên hoan xong, Phan Công Q, Lê Văn Q1, 

N u  n Quốc K, Đào Thành L, N u  n Văn P, Bùi Văn H, N u  n Văn D, 

N u  n Văn T, N u  n Quan  Đ, Trần Văn B và Trần Văn T1lần lượt đến 

phòng điện nước của côn  t  n ồi chơi uốn  nước. Tại đây các đối tượn  thấ  

tron  phòn  có sẵn 02 bộ bài tú lơ khơ nên đã thốn  nhất cùn  nhau đánh bạc 

bằn  hình thức đánh “Liên ”, được thua bằn  tiền, cụ thể:  

Phan Công Q cầm một bộ bài tú lơ khơ cùn  với N u  n Quốc K, Lê Văn 

Q1 và Đào Thành L lên n ồi trên  iườn  kê sẵn tron  phòn , Q sử dụn  số tiền 

khoản  4.200.000 đồn , K sử dụn  số tiền khoản  3.000.000 đồn , Q1 sử dụn  

số tiền khoản  5.000.000 đồn  và L sử dụn  số tiền khoản  6.500.000 đồn  

đánh bạc cùn  nhau. 

Trần Văn B cầm một bộ bài tú lơ khơ cùn  với N u  n Văn P, Bùi Văn H, 

N u  n Văn D, N u  n Văn T, N u  n Quan  Đ và Trần Văn T1n ồi xuốn  

chiếu cói trải dưới nền nhà đánh bạc, tron  đó: B sử dụn  số tiền khoản  

4.000.000 đồn , Thức sử dụn  số tiền khoản  5.550.000 đồn , P sử dụn  số tiền 

khoản  6.500.000 đồn , Đ sử dụn  số tiền khoản  3.290.000đồn , T1sử dụn  số 

tiền khoản  1.270.000 đồn , D sử dụn  số tiền khoản  1.190.000 đồn  và H sử 

dụn  số tiền khoản  1.100.000 đồn  để đánh bạc cùn  nhau.  

Hình thức đánh “Liên ” là sử dụn  bộ bài tú lơ khơ 52 Q bài chia cho mỗi 

n ười chơi 3 Q, mỗi n ười phải đặt ít nhất 10.000 đồn  tiền “Gà” ra chiếu bạc, 

sau đó tham  ia “Tố” mức cao nhất là 50.000 đồn , nhữn  n ười tham  ia “Tố” 

bỏ ra số tiền tươn  ứn  để theo và “Tố” tiếp, nếu ai khôn  theo thì úp bài thua. 

Nhữn  n ười còn lại so sánh thắn  thua với nhau, thứ tự ưu tiên như sau: “Sáp” 

có  iá trị lớn nhất  ồm 3 Q bài cùn   iá trị, sau đó đến “Liên ”  ồm 3 Q bài có 
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 iá trị liên tiếp, cuối cùn  là so điểm. N ười thắn  cuộc sẽ được toàn bộ số tiền 

“Gà” và tiền “Tố” của nhữn  n ười tham  ia. 

Khoản  21  iờ cùn  n à , khi các đối tượn  trên đan  đánh bạc thì bị lực 

lượn  côn  an hu ện  im Thành phát hiện bắt quả tan , vật chứn  thu  iữ  ồm: 

Thu tại chiếu bạc trên  iườn  01 bộ bài tú lơ khơ 52 Q và tổn  số tiền sử dụn  

đánh bạc là 16.000.000 đồn ,  ồm: thu trước mặt K, Q, Q1 và L số tiền 

1.380.000 đồn ; thu tron  n ười các đối tượn  đánh bạc 14.620.000 đồn  

(Tron  đó thu của Q1 số tiền 3.320.000 đồn , của K số tiền 2.800.000 đồn , của 

Q số tiền 2.200.000 đồn  và của L số tiền 6.300.000 đồn ). Thu tại chiếu bạc 

trên nền nhà 01 bộ bài tú lơ khơ 52 Q, 01 chiếu cói màu vàn  và tổn  số tiền sử 

dụn  đánh bạc là 22.900.000 đồn ,  ồm: thu trên chiếu trước mặt các đối tượn  

đánh bạc số tiền 5.140.000 đồn ; thu tron  n ười các đối tượn  đánh bạc 

17.760.000 đồn  (Tron  đó thu của B số tiền 2.600.000đồn ; Thức số tiền 

4.810.000đồn , Đ số tiền 3.470.000đồn , của P số tiền 6.570.000đồn  và H số 

tiền 310.000 đồn ). 

Trước Cơ quan điều tra, các bị cáo K, Q, Q1, L, P, H, D, Thức, Đ, B và 

T1đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nêu trên, phù hợp với Biên bản 

bắt n ười phạm tội quả tan , vật chứn  thu  iữ, lời khai của n ười làm chứn  và 

các chứn  cứ khác do Cơ quan Cảnh sát điều tra Côn  an hu ện  im Thành thu 

thập.  

Về vật chứn : Cơ quan cảnh sát điều tra Côn  an hu ện  im Thành quản 

lý 01 chiếu cói, 02 bộ bài tú lơ khơ (Mỗi bộ bài có 52 Q). Đối với số tiền 

38.900.000 đồn  sử dụn  để đánh bạc, hiện được tạm  ửi tại  ho bạc nhà nước 

hu ện  im Thành. 

Cáo trạn  số 22/CT-VKS-HS ngày 25 tháng 4 năm 2019, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện  im Thành, tỉnh Hải Dươn  truy tố các bị cáo Nguy n Quốc K, 

Phan Công Q, Lê Văn Q1, Đào Thành L, Nguy n Văn P, Bùi Văn H, Nguy n 

Văn D, N u  n Văn T, Nguy n Quang Đ, Trần Văn B và Trần Văn T1về tội 

Đánh bạc theo qu  định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, các bị cáo 

đều xác định Viện kiểm sát nhân dân hu ện  im Thành, tỉnh Hải Dươn  tru  tố 

các bị cáo về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đún  n ười, 

đún  tội và đề n hị được giảm nhẹ hình phạt; Kiểm sát viên, đại D Viện kiểm sát 

nhân dân huyện  im Thành, tỉnh Hải Dươn  thực hành quyền công tố tại phiên 

toà giữ n u ên nội dun  tru  tố và đề n hị:  

- Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguy n Quốc K, Phan Công Q, Lê Văn 

Q1, Đào Thành L, Nguy n Văn P, Bùi Văn H, Nguy n Văn D, N u  n Văn T, 

Nguy n Quang Đ, Trần Văn B và Trần Văn T1đồn  phạm phạm tội Đánh bạc.  

- Về điều luật áp dụng: 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 17; Điều 58; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự đối với các bị cáo Trần Văn B, Phan Công Q, Lê Văn Q1, Đào 

Thành L, Nguy n Văn P, Nguy n Quốc K, N u  n Văn T, Nguy n Quang Đ, 

Nguy n Văn D, Bùi Văn H và Trần Văn T1. 
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Căn cứ khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo N u  n Văn 

P, N u  n Quốc K, N u  n Quan  Đ, N u  n Văn D, Trần Văn T1. 

Căn cứ khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Trần Văn B, 

Phan Công Q, Đào Thành L, Nguy n Văn P. 

Căn cứ Điều 36 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Nguy n Quốc K, 

N u  n Văn T, Lê Văn Q1. 

Căn cứ khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Nguy n Quang 

Đ, Nguy n Văn D, Bùi Văn H và Trần Văn T1.  

Căn cứ khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Trần Văn B, 

Phan Công Q, Lê Văn Q1, Đào Thành L, Nguy n Văn P, Nguy n Quốc K, 

N u  n Văn T. 

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự. Điểm a, b, c, khoản 2 

Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụn  hình sự. Luật phí và lệ phí. N hị 

qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 của Uỷ ban Thườn  vụ Quốc hội 

về án phí và lệ phí Tòa án.  

- Về hình phạt: 

Về hình phạt chính:  

- Xử phạt bị cáo Phan Công Q từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởn  án treo, 

thời  ian thử thách từ 30 đến 36 thán , thời hạn tính từ n à  tu ên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Q cho Ủ  ban nhân dân xã T, hu ện T, Hải Dương  iám sát,  iáo dục 

tron  thời  ian thử thách.    

- Xử phạt bị cáo Trần Văn B từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởn  án treo, thời 

 ian thử thách từ 30 đến 36 thán , thời hạn tính từ n à  tu ên án sơ thẩm. Giao bị 

cáo B cho Ủ  ban nhân dân xã T, hu ện K, tỉnh Hải Dương  iám sát,  iáo dục 

tron  thời  ian thử thách.     

- Xử phạt bị cáo Đào Thành L từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởn  án treo, 

thời  ian thử thách từ 30 đến 36 thán , thời hạn tính từ n à  tu ên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo L cho Ủ  ban nhân dân xã L, hu ện K, tỉnh Hải Dương giám sát, 

 iáo dục tron  thời  ian thử thách.     

- Xử phạt bị cáo Ngu  n Văn P từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởn  án treo, 

thời  ian thử thách từ 30 đến 36 thán , thời hạn tính từ n à  tu ên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo P cho Ủ  ban nhân dân xã T, hu ện  , tỉnh Hải Dương giám sát, 

 iáo dục tron  thời  ian thử thách.     

- Xử phạt bị cáo N u  n Quốc K từ 24 đến 27 tháng cải tạo khôn   iam 

 iữ về tội đánh bạc, được trừ đi 3 n à  tạm  iữ (Từ n à  31/01/2019 đến n à  

03/02/2019), bị cáo K còn phải chấp hành từ 23 tháng 21 ngày đến 26 tháng 21 

ngày cải tạo khôn   iam  iữ, thời hạn tính từ n à  cơ quan, tổ chức được  iao 

 iám sát,  iáo dục n ười bị kết án nhận được qu ết định thi hành án và bản sao 

bản án. Giao bị cáo K cho Ủ  ban nhân dân thị trấn P, hu ện K, tỉnh Hải Dương 

nơi bị cáo K cư trú phối hợp với  ia đình bị cáo K giám sát,  iáo dục tron  thời 

 ian cải tạo khôn   iam  iữ. 
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- Xử phạt bị cáo Lê Văn Q1 từ 24 đến 27 tháng cải tạo khôn   iam  iữ về 

tội đánh bạc, được trừ đi 3 n à  tạm  iữ (Từ n à  31/01/2019 đến n à  

03/02/2019), bị cáo Q1 còn phải chấp hành từ 23 tháng 21 ngày đến 26 tháng 21 

ngày cải tạo khôn   iam  iữ, thời hạn tính từ n à  cơ quan, tổ chức được  iao 

 iám sát,  iáo dục n ười bị kết án nhận được qu ết định thi hành án và bản sao 

bản án. Giao bị cáo Q1 cho Ủ  ban nhân dân xã K, hu ện  , tỉnh Hải Dươn  nơi 

bị cáo Q1 cư trú phối hợp với  ia đình bị cáo Q1 giám sát,  iáo dục tron  thời 

 ian cải tạo khôn   iam  iữ. 

- Xử phạt bị cáo N u  n Văn T từ 24 đến 27 tháng cải tạo khôn   iam  iữ 

về tội đánh bạc, được trừ đi 3 n à  tạm  iữ (Từ n à  31/01/2019 đến n à  

03/02/2019), bị cáo K còn phải chấp hành từ 23 tháng 21 ngày đến 26 tháng 21 

ngày cải tạo khôn   iam  iữ, thời hạn tính từ n à  cơ quan, tổ chức được  iao 

giám sát, giáo dục n ười bị kết án nhận được qu ết định thi hành án và bản sao 

bản án. Giao bị cáo T cho Ủ  ban nhân dân xã N, hu ện  , tỉnh Hải Dươn  nơi bị 

cáo T cư trú phối hợp với  ia đình bị cáo T giám sát,  iáo dục tron  thời  ian cải 

tạo khôn   iam  iữ. 

- Xử phạt bị cáo Bùi Văn H từ 25.000.000đồn  đến 35.000.000đồn  sun  

quỹ Nhà nước.     

- Xử phạt bị cáo N u  n Văn D từ 25.000.000đồn  đến 35.000.000đồn  

sun  quỹ Nhà nước.     

- Xử phạt bị cáo N u  n Quan  Đ từ 25.000.000đồn  đến 35.000.000đồn  

sun  quỹ Nhà nước.     

- Xử phạt bị cáo Trần Văn T1từ  25.000.000đồn  đến 35.000.000đồn  

sun  quỹ Nhà nước.     

Về hình phạt bổ sung: Phạt các bị cáo Trần Văn B, Phan Công Q, Nguy n 

Quốc K, Lê Văn Q1, Đào Thành L, Nguy n Văn P, N u  n Văn T, mỗi bị cáo 

từ 12.000.000đồn  đến 17.000.000đồn  sun  quỹ Nhà nước. 

 hấu trừ 10% đến 15% thu nhập của các bị cáo Lê Văn Q1, N u  n Quốc 

K và N u  n Văn T tron  thời  ian cải tạo khôn   iam  iữ. 

Về vật chứng: Đề n hị Hội đồn  xét xử: 

- Tịch thu tiêu hủ  02(Hai) bộ bài tú lơ khơ, mỗi bộ 52 Q bài; 01 chiếu cói 

màu vàn  đã qua sử dụn , kích thước 1m80x2m. 

- Tịch thu sun  quỹ Nhà nước 38.900.000 đồn . 

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Tòa án nhân dân huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương nhận thấy như sau: 

  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA Á : 

[1] Về hành vi, qu ết định tố tụn  của Điều tra viên,  iểm sát viên trong quá 

trình điều tra, tru  tố: Đã thực hiện đún  về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  định 
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của Bộ luật tố tụn  hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa khôn  có n ười nào 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, qu ết định của n ười tiến hành tố tụn . Do đó, 

các hành vi, qu ết định tố tụn  của n ười tiến hành tố tụn  đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo, các chứn  cứ xác định tội: Lời khai của các bị 

cáo tại phiên toà phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo và n ười 

làm chứn  tại cơ quan điều tra, phù hợp với Biên bản phạm tội quả tan , vật 

chứn  đã thu được và các tài liệu chứn  cứ có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở 

xác định: Tron  khoản  thời  ian từ 19  iờ đến 21  iờ n à  31/01/2019, tại 

phòng điện nước của côn  t  TNHH sản xuất VLXD Thành Côn , trụ sở tại 

thôn Q, xã K, hu ện K, tỉnh Hải Dươn , Phan Công Q, N u  n Quốc K, Lê Văn 

Q1 và Đào Thành L đã có hành vi đánh bạc trái phép bằn  hình thức đánh Liên  

được thua bằn  tiền với tổn  số tiền sử dụn  đánh bạc là 16.000.000 đồn . Cùn  

lúc này, tại chiếu dưới nền nhà, Trần Văn B, N u  n Văn P, Bùi Văn H, 

N u  n Văn D, N u  n Văn T, N u  n Quan  Đ và Trần Văn T1cũn  đánh 

bạc trái phép bằn  hình thức đánh liêng, được thua bằn  tiền với tổn  số tiền sử 

dụn  đánh bạc là 22.900.000 đồn .   

Các bị cáo đều là n ười đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có khả năn  nhận thức 

và điều khiển hành vi của mình.  

 Như vậ , có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Nguy n Quốc K, Phan Công Q, Lê 

Văn Q1, Đào Thành L và các bị cáo Nguy n Văn P, Bùi Văn H, Nguy n Văn D, 

N u  n Văn T, Nguy n Quang Đ, Trần Văn B, Trần Văn T1đồn  phạm phạm tội 

Đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được qu  định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.  

Viện kiểm sát nhân dân hu ện  im Thành, tỉnh Hải Dươn  tru  tố các bị cáo 

Nguy n Quốc K, Phan Công Q, Lê Văn Q1, Đào Thành L, Nguy n Văn P, Bùi 

Văn H, Nguy n Văn D, N u  n Văn T, Nguy n Quang Đ, Trần Văn B và Trần 

Văn T1về tội Đánh bạc  theo  khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự  là có căn cứ, đún  

n ười, đún  tội, đún  pháp luật. 

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, điều kiện nhân thân và các tình tiết tăn  

nặn ,  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo thì thấ : Đâ  là vụ án đồn  phạm, 

các bị cáo đều là n ười trực tiếp thực hiện tội phạm đánh bạc với vai trò n ười 

thực hành, tron  đó bị cáo Q và B  iữ vai trò tích cực.   

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự côn  cộn . Các bị cáo 

thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, hành vi đó đã vi phạm pháp luật hình sự và  â  

mất trật tự trị an ở địa P. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều khôn  bị áp dụn  tình 

tiết tăn  nặn  trách nhiệm hình sự nào theo qu  định tại Điều 52 Bộ luật hình sự . 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều lần đầu phạm tội, thuộc 

trườn  hợp ít n hiêm trọn ; quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai 

nhận hành vi phạm tội, nên các bị cáo đều được hưởn  các tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” và “Người phạm tội 

thành khẩn khai báo” quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Bị cáo N u  n Văn P có bố đẻ là N u  n Văn Sự được tặn  Hu  chươn  

khán  chiến hạn  nhì; bị cáo Nguy n Quốc K có bố đẻ là N u  n Văn L được 
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Bộ trưởn  Bộ giáo dục tặn   ỷ niệm chươn  vì sự n hiệp  iáo dục; bị cáo 

N u  n Quan  Đ có bố đẻ là N u  n Xuân Điệu được tặn  Huân chươn  chiến 

sỹ vẻ van  và Huân chươn  chiến côn  hạn  ba; bị cáo N u  n Văn D là n ười 

thờ cún  Mẹ Việt Nam anh hùn  N u  n Thị  iến; bị cáo Trần Văn T1có bố đẻ 

được tặn  Huân chươn  khán  chiến hạn  nhất, hạn  ba, Mẹ đẻ được tặn  Huân 

chươn  khán  chiến hạn  nhì. Các bị cáo N u  n Văn P, N u  n Quốc K, 

N u  n Quan  Đ, N u  n Văn D, Trần Văn T1được hưởn  tình tiết  iảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự qu  định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

 Do các bị cáo đều lần đầu phạm tội và thuộc trườn  hợp ít n hiêm trọn , 

được hưởn  nhiều tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự, khôn  phải chịu tình 

tiết tăn  nặn  trách nhiệm hình sự nào và có nơi làm việc, cư trú rõ ràn , ổn 

định nên cần xem xét  iảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo và khôn  cần thiết 

phải cách l  các bị cáo khỏi xã hội mà  iao các bị cáo về cho chính qu ền địa P 

nơi các bị cáo cư trú giám sát,  iáo dục cũn  đảm bảo  iáo dục cải tạo các bị cáo 

trở thành côn  dân có ích cho xã hội. 

 hôn  cần thiết áp dụn  hình phạt tù mà áp dụn  hình phạt cải tạo khôn  

giam giữ đối với các bị cáo N u  n Quốc K, N u  n Văn T, Lê Văn Q1, áp 

dụn  hình phạt tiền đối với các bị cáo Bùi Văn H, N u  n Văn D, N u  n 

Quang Đ và Trần Văn T1cũn  đảm bảo tính n hiêm minh của Pháp luật và đủ 

điều kiện  iáo dục, cải tạo các bị cáo trở thành nhữn  côn  dân có ích cho xã 

hội. 

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý và nhằm 

thu lợi bất chính thôn  qua việc đánh bạc sát phạt nhau bằn  tiền nên cần thiết áp dụn  

khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự để phạt bổ sun  là phạt tiền đối với  bị cáo.  

[3] Về vật chứng: Căn cứ qu  định tại điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật 

hình sự. Điểm a, b, c, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụn  hình sự.  

Xác định số tiền 38.900.000đồn  các bị cáo sử dụn  vào việc đánh bạc, tịch 

thu sun  quỹ Nhà nước. 

Xác định 02 bộ bài tú lơ khơ, 01 chiếu cói các bị cáo sử dụn  vào việc 

phạm tội là vật chứn  của vụ án, khôn  có  iá trị sử dụn , tịch thu tiêu hủ . 

[4] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụn  hình sự; Luật phí và 

lệ phí; N hị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 của Uỷ ban Thườn  vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Toà án. Các bị cáo bị kết luận phạm tội nên phải chịu án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊ  : 

1/  Về tội danh: Tu ên bố: Các bị cáo Trần Văn B, Phan Công Q, Lê Văn 

Q1, Đào Thành L, Nguy n Văn P, Bùi Văn H, Nguy n Văn D, N u  n Văn T, 

Nguy n Quang Đ, Nguy n Quốc K và Trần Văn T1đồn  phạm phạm tội Đánh 

bạc.  

2/ Về điều luật áp dụn : 
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Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 17; Điều 58; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự đối với các bị cáo Trần Văn B, Phan Công Q, Lê Văn Q1, Đào 

Thành L, Nguy n Văn P, Nguy n Quốc K, N u  n Văn T, Nguy n Quang Đ, 

Nguy n Văn D, Bùi Văn H và Trần Văn T1. 

Căn cứ khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo N u  n Văn 

P, N u  n Quốc K, N u  n Quan  Đ, N u  n Văn D, Trần Văn T1. 

Căn cứ khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Trần Văn B, 

Phan Công Q, Đào Thành L, Nguy n Văn P. 

Căn cứ Điều 36 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Nguy n Quốc K, 

N u  n Văn T, Lê Văn Q1. 

Căn cứ khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Nguy n Quang 

Đ, Nguy n Văn D, Bùi Văn H và Trần Văn T1.  

Căn cứ khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Trần Văn B, 

Phan Công Q, Lê Văn Q1, Đào Thành L, Nguy n Văn P, Nguy n Quốc K, 

N u  n Văn T. 

3/ Về hình phạt:  

- Hình phạt chính:  

- Xử phạt bị cáo Trần Văn B 17 tháng tù cho hưởn  án treo, thời  ian thử 

thách 34 thán , thời hạn tính từ n à  tu ên án sơ thẩm. Giao bị cáo B cho Ủ  ban 

nhân dân xã T, hu ện K, tỉnh Hải Dương  iám sát,  iáo dục tron  thời  ian thử 

thách.    

- Xử phạt bị cáo Phan Công Q 15 tháng tù cho hưởn  án treo, thời  ian thử 

thách 30 thán , thời hạn tính từ n à  tu ên án sơ thẩm. Giao bị cáo Q cho Ủ  ban 

nhân dân xã T, hu ện T, tỉnh Hải Dương  iám sát,  iáo dục tron  thời  ian thử 

thách.    

- Xử phạt bị cáo Đào Thành L 14 tháng tù cho hưởn  án treo, thời  ian thử 

thách 28 thán , thời hạn tính từ n à  tu ên án sơ thẩm. Giao bị cáo L cho Ủ  ban 

nhân dân xã L, hu ện K, tỉnh Hải Dương  iám sát,  iáo dục tron  thời  ian thử 

thách.    

- Xử phạt bị cáo N u  n Văn P 15 tháng tù cho hưởn  án treo, thời  ian 

thử thách 30 thán , thời hạn tính từ n à  tu ên án sơ thẩm. Giao bị cáo P cho Ủ  

ban nhân xã T, hu ện K, tỉnh Hải Dương  iám sát,  iáo dục tron  thời  ian thử 

thách.    

(Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự). 

- Xử phạt bị cáo N u  n Quốc K 27 tháng cải tạo khôn   iam  iữ về tội 

đánh bạc, được trừ đi 3 n à  tạm  iữ (Từ n à  31/01/2019 đến n à  

03/02/2019), bị cáo K còn phải chấp hành 26 tháng 21 n à  cải tạo khôn   iam 

 iữ, thời hạn tính từ n à  cơ quan, tổ chức được  iao  iám sát,  iáo dục n ười bị 

kết án nhận được qu ết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo N u  n 

Quốc K cho Ủ  ban nhân dân thị trấn P, hu ện  , tỉnh Hải Dươn  nơi bị cáo K 
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cư trú phối hợp với  ia đình bị cáo K giám sát,  iáo dục tron  thời  ian cải tạo 

khôn   iam  iữ. 

- Xử phạt bị cáo Lê Văn Q1 27 tháng cải tạo khôn   iam  iữ về tội đánh 

bạc, được trừ đi 3 n à  tạm  iữ (Từ n à  31/01/2019 đến n à  03/02/2019), bị 

cáo Q1 còn phải chấp hành 26 tháng 21 n à  cải tạo khôn   iam  iữ, thời hạn 

tính từ n à  cơ quan, tổ chức được  iao  iám sát,  iáo dục n ười bị kết án nhận 

được qu ết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Lê Văn Q1 cho Ủ  

ban nhân dân xã K, hu ện  , tỉnh Hải Dươn  nơi bị cáo Q1 cư trú phối hợp với 

 ia đình bị cáo Q1 giám sát,  iáo dục tron  thời  ian cải tạo khôn   iam  iữ. 

- Xử phạt bị cáo N u  n Văn T 27 tháng cải tạo khôn   iam  iữ về tội 

đánh bạc, được trừ đi 3 n à  tạm  iữ (Từ n à  31/01/2019 đến n à  

03/02/2019), bị cáo T còn phải chấp hành 26 tháng 21 n à  cải tạo khôn   iam 

 iữ, thời hạn tính từ n à  cơ quan, tổ chức được  iao  iám sát,  iáo dục n ười bị 

kết án nhận được qu ết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo N u  n 

Văn T cho Ủ  ban nhân dân xã N, hu ện  , tỉnh Hải Dươn  nơi bị cáo T cư trú 

phối hợp với  ia đình bị cáo T giám sát,  iáo dục trong thời  ian cải tạo khôn  

 iam  iữ. 

- Xử phạt bị cáo N u  n Quan  Đ 35.000.000, (Ba mươi năm triệu) đồn  

sun  quỹ Nhà nước. Buộc bị cáo Đ phải nộp khoản tiền phạt trên một lần tron  

thời hạn 12 thán  kể từ n à  bản án có hiệu lực pháp luật. 

- Xử phạt bị cáo Bùi Văn H 30.000.000, (Ba mươi triệu) đồn  sun  quỹ 
Nhà nước. Buộc bị cáo H phải nộp khoản tiền phạt trên một lần tron  thời hạn 12 
thán  kể từ n à  bản án có hiệu lực pháp luật. 

- Xử phạt bị cáo N u  n Văn D 30.000.000, (Ba mươi triệu) đồn  sung 
quỹ Nhà nước. Buộc bị cáo D phải nộp khoản tiền phạt trên một lần tron  thời 
hạn 12 thán  kể từ n à  bản án có hiệu lực pháp luật. 

- Xử phạt bị cáo Trần Văn T130.000.000, (Ba mươi triệu) đồn  sun  quỹ 
Nhà nước. Buộc bị cáo T1phải nộp khoản tiền phạt trên một lần tron  thời hạn 12 
thán  kể từ n à  bản án có hiệu lực pháp luật. 

Hình phạt bổ sung: Phạt các bị cáo Phan Công Q, Trần Văn B, Đào Thành 

L và N u  n Văn P, mỗi bị cáo 15.000.000 đồn  sun  quỹ Nhà nước. 

Phạt các bị cáo N u  n Quốc K, Lê Văn Q1 và N u  n Văn T, mỗi bị cáo 

13.000.000đồn  sun  quỹ Nhà nước. 

 hấu trừ 12% thu nhập của các bị cáo N u  n Quốc K, Lê Văn Q1, 

N u  n Văn T  tron  thời  ian cải tạo khôn   iam  iữ. 

4/ Xử lý vật chứn : Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự. 

Điểm a, b, c, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụn  hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủ  02(Hai) bộ bài tú lơ khơ, mỗi bộ 52 Q bài; 01 chiếu cói 

màu vàn  đã qua sử dụn , kích thước 1m80x2m. 

- Tịch thu sun  quỹ Nhà nước 38.900.000 đồng. 

(Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản lập hồi 10 giờ, ngày   

10/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). 
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5/ Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụn  hình sự; Luật phí 

và lệ phí; N hị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

Thườn  vụ Quốc hội về mức thu, mi n,  iảm, thu, nộp quản lý và sử dụn  án phí và 

lệ phí Tòa án.  

Các bị cáo Trần Văn B, Phan Công Q, Lê Văn Q1, Đào Thành L, Nguy n 

Văn P, Bùi Văn H, Nguy n Văn D, N u  n Văn T, Nguy n Quang Đ, Nguy n 

Quốc K và Trần Văn T1, mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồn  án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Án xử côn  khai sơ thẩm có mặt các bị cáo. Báo cho các bị cáo biết được 

qu ền kháng cáo bản án trong hạn 15 n ày kể từ n ày tuyên án./. 

Nơi nhận:  

- Bị cáo; 

- VKSND tỉnh Hải Dươn ; 

- V SND hu ện kim Thành, tỉnh Hải Dươn ; 

- Cơ quan CSĐT, Côn  an hu ện  im Thành; 

- Cơ quan THAHS, Côn  an hu ện  im Thành; 

- Chi cục THADS hu ện  im Thành; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dươn ; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, hồ sơ THA hình sự, văn phòng. 

TM. HỘ  ĐỒ G XÉ  XỬ 

 hẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

 guyễn Văn  rung 

 


